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Danh sách tuyến luồng hàng hải
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Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố danh mục tuyến luồng cùng thông số chiều dài, 
chiều rộng và độ sâu. Các thông số thực tế có thể thay đổi theo thông báo hàng hải; dữ liệu mở JSON/
API riêng được Bộ Xây dựng lên kế hoạch cung cấp từ tháng 12/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ TUYẾN TRONG DANH MỤC

46
tuyến
Danh mục Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

DỮ LIỆU

Luồng Vạn Gia 9.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Hòn Gai - Cái Lân 32.1
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sông Chanh 14.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Phà Rừng 13.9
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Hải Phòng 81.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Diêm Điền 10.3
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Hải Thịnh 9.8
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Lệ Môn 21.8
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Nghi Sơn (từ P0 - Cầu số 4) 4.7
Loại mạng lưới: luồng hàng hải
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Luồng Cửa Lò 4.5
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Cửa Hội - Bến Thủy 23.3
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Vũng Áng 3.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Hòn La 3.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Cửa Gianh 4.8
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Cửa Việt 2.4
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Thuận An 5.7
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Chân Mây 3.1
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Đà Nẵng 9.7
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Dung Quất 5.5
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Kỳ Hà - Tam Hiệp 13
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sa Kỳ 2.1
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Quy Nhơn 8.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Vũng Rô 2.5
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Nha Trang 11
Loại mạng lưới: luồng hàng hải
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Luồng Đầm Môn 16.5
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Ba Ngòi 13
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Vũng Tàu - Thị Vải 54
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sông Dinh 16.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Bến Đầm - Côn Đảo 10
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Côn Sơn - Côn Đảo 13.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 82.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Soài Rạp 66.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Đồng Nai 35.7
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sông Dừa 10.4
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Đồng Tranh - Gò Gia 40.9
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sông Tiền 74
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Định An - Cần Thơ (Định An - Sông Hậu) 182.3
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Trà Vinh - Sông Hậu) 52.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Bồ Đề - Năm Căn 45
Loại mạng lưới: luồng hàng hải
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Luồng Hà Tiên 11.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng An Thới 0.87
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Rạch Giá 2.5
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Phan Thiết 1.6
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Phú Quý 3.2
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Sa Đéc - Đồng Tháp 0.65
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

Luồng Trần Đề - Sông Hậu 71.03
Loại mạng lưới: luồng hàng hải

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Bộ Tài chính — Bộ Tài chính & Cục Hàng hải Việt Nam
https://vinamarine.gov.vn
Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng 
hàng hải Đà Nẵng
https://vmsa.vn/baodam/upload/files/TBHH/TBHH2026/287(1).pdf
Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng — Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 9/6/2026)
https://haiphong.gov.vn/diem-bao-ve-hai-phong/diem-bao-hang-ngay-ve-hai-phong-ngay-9-6-2026-912357
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh — Về thông số kỹ thuật của 
Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2026
https://www.vmsa.vn/baodam/upload/files/TBHH/TBHH2026/947.pdf
Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế — Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An, số 657/TBHH-
CVHHTTH
https://cangvuhanghaithuathienhue.gov.vn/index.aspx?id=21007&page=detail
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng — Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nghi Sơn – Thanh Hóa
https://cangvuhaiphong.gov.vn/tbhh-ve-thong-so-ky-thuat-cua-luong-hang-hai-nghi-son-thanh-hoa/
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng — Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia
https://cangvuhaiphong.gov.vn/thong-bao-hang-hai-ve-thong-so-ky-thuat-cua-luong-hang-hai-dong-tranh-go-gia/
Bộ Xây dựng — Quyết định 943/QĐ-BXD: Danh mục dữ liệu mở và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai 
đoạn 2026–2030
https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_943-QD-BXD_17062026.pdf
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Luồng hàng hải
https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/luong-hang-hai
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Thông báo hàng hải
https://vimawa.gov.vn/vi/thong-bao-hang-hai
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Thông báo thông số kỹ thuật luồng Quy Nhơn từ phao 0 đến hết vũng quay tàu 
bến số 01
https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/thong-bao-hang-hai-thong-so-ky-thuat-cua-luong-tu-phao-bao-hieu-hang-hai-so-0-den-het-vung
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Thông báo thông số kỹ thuật một số đoạn luồng Sài Gòn - Vũng Tàu
https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/thong-bao-hang-hai-thong-so-ky-thuat-cua-luong-hang-hai-doan-phan-luong-tu-phao-0-den-phao
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